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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

Tuần 02 tháng 7 (từ 06/7 đến 12/7/2015)


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN CHUNG VỀ THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI

1. Về diễn biến cơn bão số 02:
Tối ngày 05/7, bão Linfa – bão số 2 đi vào phía Đông Bắc biển Đông. Sau khi đi vào biển Đông, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, sau đó theo hướng Tây. Đến chiều ngày 10/7, sau khi vào khu vực biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp và đã tan dần. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão này lúc 14h30 ngày 10/7.
2. Tình hình thời tiết nguy hiểm triên biển:

Từ ngày 06/7 đến ngày 09/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13, sóng biển cao 3-5 mét; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Ngoài ra, do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh, từ ngày 06/7 đến ngày 12/7, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, 8, biển động, sóng biển cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
3. Tình hình mưa, dông:
Trong tuần từ ngày 06/7 đến ngày 12/7, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa nhỏ đến mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến dưới 200mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Phương Cựu (Ninh Thuận)
	208 mm
	
	Bảo Lộc (Lâm Đồng)
	260 mm

	Mường Mán (Bình Thuận)
	324 mm
	
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	425 mm

	Pleiku (Gia Lai)
	212 mm
	
	Tà Lài (Đồng Nai)
	279 mm

	Eakmat (Đắc Lắk)
	203 mm
	
	Phước Long (Bình Phước)
	214 mm


4. Tình hình hạn hán:
Trong tuần vừa qua, do có mưa tình hình hạn hán tại các tỉnh miền Trung đặc biệt là khu vực Nam Trung bộ đã được cải thiện. Diện tích không sản xuất được và đang bị hạn của một số địa phương chịu ảnh hưởng của hạn hán đã giảm so với tuần trước, cụ thể là: Bình Định: Còn 3.246 ha (giảm 5254 ha so với tuần trước), Khánh Hòa: Còn 9.278 ha (giảm 1161 ha so với tuần trước), Bình Thuận: 5.229 ha (giảm 591 ha so với tuần trước), riêng Ninh Thuận không thay đổi  so với tuần trước vẫn còn 10.229 ha.
5. Tình hình hồ chứa: Tính đến ngày 10/7 dung tích trữ tại khu vực Trung Bộ hiện đang thấp, cụ thể: Quảng Trị 35%, Bình Định 39%, Phú Yên 26%, Khánh Hòa 16 %, Ninh Thuận 10%, Bình Thuận 28%; dung tích các hồ khu vực này đang ở xu thế giữ nguyên hoặc tăng nhẹ do có mưa bổ sung. Hồ chứa ở các địa phương khác phổ biến ở mức từ 40-50% trở lên và đang ở xu thế tăng do có mưa bổ sung.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN tiếp tục có Công điện số 10/CĐ-TW hồi 9h00 ngày 09/7/2015 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng và các Bộ đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 02.

2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Biên phòng tuyến biển phối hợp với chính quyền địa phương, ngành thủy sản, chủ tàu và thuyền trưởng thống kê, thông báo, hướng dẫn các phương tiện trên biển biết vị trí, diễn biến của bão số 02 để chủ động phòng tránh.

3. Các tỉnh ven biển đã tổ chức theo dõi chặt chẽ bão diễn biến bão số 02 và gió mạnh, sóng lớn trên biển và triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó Thái Bình, Nam Định,Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, đã có công điện chỉ đạo các đơn vị tuyến dưới. 

III. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO THIÊN TAI GÂY RA
Theo báo cáo của các địa phương, tình hình thiệt hại trong tuần (từ 06 - 12/7) như sau:
1. Thiệt hại do dông lốc: 


Trong tuần đã xẩy ra 02 trận mưa dông tại các tỉnh Bình Dương và Bình Thuận làm 01 nhà bị sập, 28 nhà bị tốc mái 4,45ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 3.618 cây cao su bị gãy đổ, cụ thể:
a) Tỉnh Bình Dương: Chiều ngày 08/7, mưa kèm theo lốc xoáy đã xẩy ra trên địa bàn các huyện, thị xã: Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo và thành phố Thủ Dầu Một làm 01 nhà bị sập, 15 nhà tốc mái, 4,45ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 3.618 cây cao su bị gãy đổ. 
b) Tỉnh Bình Thuận: Ngày 11/7, lốc xoáy xảy ra tại thôn Quý Thạnh, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý đã làm tốc mái 13 căn nhà.
Sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại, động viên, hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả.

2. Thiệt hại do thời tiết nguy hiểm và tai nạn trên biển:

- Ngày 10/7, tàu cá Nghệ An NA 0222 TS/02 lao động trên đường vào bến cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Hội 600m thì bị sóng đánh chìm. Đến 6h00 ngày 11/7, 02 lao động đã được cứu, vớt và đưa vào bờ an toàn.

- Ngày 09/7, tàu cá Quảng Ngãi QNg 98604 TS/11 lao động bị phá nước và chìm. Đến 13h30 ngày 11/7 toàn bộ 11 thuyền viên đã tàu ngư dân trong khu vực cứu trong tình trạng sức khỏe kém. Theo đề nghị của địa phương, 11h30 ngày 12/7, tàu hải quân HQ641 đã tiếp cận đưa 11 lao động vào đảo Song Tử Tây, bàn giao cho tàu quân y để chăm sóc, cứu chữa. Hiện tại sức khỏe của 11 thuyền viên đã tốt lên.
- Vào 8h00 ngày 09/7, thuyên viên Phạm Văn Đồng, 20 tuổi, trú Đức Phổ II, Cát Minh, Phù Cát  trên tàu cá Bình Định BĐ 93304 TS (06 lao động) bị rơi xuống biển tại tọa độ 07002’N, 107023’E. Hiện các tàu cá trong khu vực vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- PTCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- PTCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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